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Phần 1—Dẫn nhập 

1—Tiêu đề vắn tắt 

Các quy định này có thể được trích dẫn là Các Quy định Điều chỉnh về các Sản phẩm 

nhựa sử dụng một lần và sản phẩm nhựa khác (Tránh lãng phí) (Sản phẩm nhựa bị 

cấm) năm 2024. 

2—Bắt đầu 

(1) Theo quy định phụ (2), các quy định này có hiệu lực vào ngày 1 

tháng 9 năm 2024. 

(2) Phần 3 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2025. 



Bản thảo 
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phí) (Các Sản phẩm Nhựa Bị cấm) năm 2024 

Phần 2—Điều chỉnh Các Quy định về các Sản phẩm Nhựa Dùng một lần và Sản phẩm Nhựa Khác (Tránh lãng 

phí) năm 2021 bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 năm 2024 

2 GP 002 AW/AW 11.12.2023 10:57 AM 

Do Luật sư Quốc hội chuẩn bị 

 

 

 

Phần 2—Điều chỉnh các Quy định về Sản phẩm Nhựa dùng Một 

lần và các Sản phẩm Nhựa khác (Tránh lãng phí) năm 2021 

bắt đầu từ ngày ngày 1 tháng 9 năm 2024 

3— Điều chỉnh quy định 3—Giải thích 

(1) Quy định 3—sau định nghĩa Đạo luật (Act), chèn thêm: 

AS 4736-2006 có nghĩa là Tiêu chuẩn Úc AS 4736-2006 (Nhựa có thể phân hủy sinh 

học—Nhựa có thể phân hủy sinh học thích hợp để làm phân bón và xử lý vi sinh vật 

khác) là có hiệu lực ở các thời gian khác nhau; 

AS 5810-2010 có nghĩa là Tiêu chuẩn Úc AS 5810-2010 (Nhựa có thể phân hủy sinh 

học—Nhựa có thể phân hủy sinh học thích hợp để làm phân bón tại nhà) là có hiệu 

lực ở các thời gian khác nhau; 

người chứng nhận được ủy quyền (authorised certifier) nghĩa là người được Bộ 

trưởng phê duyệt, bằng thông báo trên Công báo, với tư cách là người chứng nhận được 

ủy quyền cho các mục đích của các quy định này; 

thanh cầm bong bóng (balloon stick) có nghĩa là một thanh được thiết kế hoặc nhằm 

mục đích gắn vào một bong bóng đã được bơm căng và bao gồm một thanh có cốc, 

làm đế hoặc để gắn thiết bị khác vào tạo thành một phần của thanh; 

đồ buộc bong bóng (balloon tie) có nghĩa là— 

(a) một thiết bị được thiết kế hoặc dự định gắn vào bong bóng để bịt kín bong 

bóng; hoặc 

(b) một cái cốc, đế hoặc thiết bị đính kèm khác được thiết kế hoặc nhằm mục 

đích gắn bóng bay vào một thanh hoặc ruy băng, 

nhưng không bao gồm — 

(c) môt ruy băng; hoặc 

(d) băng vòng hoa; 

nút đậy đồ uống (beverage plug) có nghĩa là nút đậy, nút chặn hoặc thiết bị tương tự 

được thiết kế hoặc nhằm mục đích ngăn chặn sự đổ tràn hoặc rò rỉ từ nắp của một ly 

đựng đồ uống; 

thẻ gắn bao bánh mì (bread bag tag) nghĩa là thẻ được thiết kế hoặc nhằm mục đích 

giữ kín bao bánh mì hoặc túi sản phẩm thực phẩm khác và bao gồm với thẻ đó là 

nhãn đính kèm, nhưng không bao gồm dây buộc xoắn hoặc dây buộc; 

(2) Quy định 3—sau định nghĩa từ cơ sở chăm sóc (care facility), chèn thêm: 

được chứng nhận là có thể phân hủy được (certified as compostable) —xem quy 

định phụ (2); 

(3) Quy định 3—sau định nghĩa từ người được chỉ định (designated person), chèn thêm vào: 

Hộp đựng thực phẩm hoặc đồ uống bằng polystyrene giãn nở (expanded 

polystyrene food or beverage container) có nghĩa là một loại hộp đựng và bao gồm 

bất kỳ nắp nào cho hộp đựng, được làm toàn bộ hoặc một phần, bằng polystyrene 

giãn nở, được thiết kế hoặc dự định sử dụng cho bán lẻ thực phẩm hoặc đồ uống, 

nhưng không bao gồm— 

(a) ly, chén bát, đĩa hay hộp đựng có nắp bằng nhựa polystyrene giãn nở; 

hoặc 
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Ghi chú— 

Xem phần 6(1) của Đạo luật. 

(b) một khay đựng thức ăn bằng polystyrene giãn nở; hoặc 

(c) hộp giữ lạnh, hoặc nắp cho hộp giữ lạnh, được làm toàn bộ hoặc một 

phần bằng polystyrene giãn nở được thiết kế hoặc nhằm mục đích sử 

dụng làm bao bì cho các sản phẩm thực phẩm dễ hỏng nhằm mục 

đích giao hàng cho khách hàng bởi nhà bán lẻ hoặc thay mặt cho nhà 

bán lẻ; hoặc 

(d) hộp đựng hoặc nắp hộp đựng, được làm toàn bộ hoặc một phần bằng 

polystyrene giãn nở được thiết kế hoặc dự định sử dụng để vận 

chuyển các sản phẩm thực phẩm dễ hỏng từ một doanh nghiệp (doanh 

nghiệp thứ nhất) đến doanh nghiệp thứ hai (trong đó doanh nghiệp 

đó không phải là khách hàng bán lẻ của doanh nghiệp đầu tiên); hoặc 

(e) trước ngày 1 tháng 9 năm 2025—hộp đựng thực phẩm hoặc đồ 

uống bằng polystyrene giãn nở, tạo thành một phần của bao bì của 

sản phẩm thực phẩm hoặc đồ uống có liên quan; 

khay đựng thức ăn bằng polystyrene giãn nở (expanded polystyrene food tray) có 

nghĩa là khay được làm toàn bộ hoặc một phần bằng polystyrene giãn nở được thiết 

kế hoặc nhằm mục đích sử dụng để đóng gói thịt, gia cầm, cá, rau, trái cây hoặc các 

sản phẩm thực phẩm khác cho bán lẻ; 

băng vòng hoa (garland tape) có nghĩa là băng linh hoạt có các lỗ nhỏ được thiết kế 

để cho phép đặt nhiều quả bóng bay lại với nhau để tạo ra vật trang trí; 

có thể phân hủy tại nhà (home compostable), liên quan đến sản phẩm nhựa, có 

nghĩa là sản phẩm đó tuân thủ AS 5810-2010; 

có thể phân hủy trong công nghiệp (industrially compostable), liên quan đến 

sản phẩm nhựa, có nghĩa là sản phẩm đó tuân thủ AS 4736-2006; 

(4) Quy định 3—sau định nghĩa về bàn bảo vệ bánh piza (pizza saver), chèn thêm: 

túi chống thấm nhựa (plastic barrier bag) là loại túi nhựa không có quai xách, — 

(a) được thiết kế hoặc nhằm mục đích sử dụng để chứa hoặc bảo vệ trái 

cây hoặc rau tươi không đóng gói, các loại hạt, bánh kẹo, sản phẩm 

từ sữa, thịt, gia cầm hoặc cá; hoặc 

(b) được khách hàng bên bán lẻ sử dụng như một biện pháp bảo vệ bổ 

sung tránh nước rò rỉ cho thịt, gia cầm, cá, thảo mộc hoặc hoa được 

đóng gói sẵn, 

nhưng không bao gồm túi nhựa được chứng nhận là có thể phân hủy nếu— 

(c) trong trường hợp túi có thể phân hủy tại nhà—nó được dán nhãn rõ 

ràng hoặc được đánh dấu theo cách để chỉ ra rằng đó là túi có thể 

phân hủy tại nhà hoặc vừa có thể phân hủy tại nhà vừa có thể phân 

hủy trong công nghiệp; hoặc 

(d) trong trường hợp túi có thể phân hủy trong công nghiệp nhưng 

không thể phân hủy tại nhà—nó được dán nhãn rõ ràng hoặc được 

đánh dấu theo cách để chỉ ra rằng nó có thể phân hủy trong công 

nghiệp; 
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hoa giấy nhựa (plastic confetti) có nghĩa là một sản phẩm bao gồm các mảnh 

nhựa được thiết kế hoặc nhằm mục đích ném hoặc phóng lên không trung hoặc rải 

rác nhằm mục đích trang trí, lễ hội hoặc ăn mừng và bao gồm— 

(a) một sản phẩm được bọc trong một quả bóng bay (dù là để trang trí 

hay để thả ra bằng cách làm nổ quả bóng bay); và 

(b) các dải ruy-băng bằng nhựa được thiết kế hoặc nhằm mục 

đích ném hoặc phóng lên không trung, 

nhưng không bao gồm— 

(c) kim sa (sequins), kim cương nhân tạo (diamantes), hạt cườm hoặc kim 

tuyến; hoặc 

(d) một sản phẩm được thiết kế hoặc dự định sử dụng như một sản phẩm thủ 

công; hoặc 

(e) hoa giấy được thiết kế hoặc nhằm mục đích chứa bên trong hoặc 

tạo thành một bộ phận cố định của một sản phẩm khác (không 

phải sản phẩm sử dụng một lần) nhằm mục đích trang trí; 

túi nhựa mua sắm (plastic shopping bag) có nghĩa là một túi nhựa — 

(a) có quai xách; và 

(b) được sử dụng làm phương tiện đựng hàng hóa mua từ người 

bán lẻ nhưng không bao gồm— 

(c) túi nhựa cấu thành, hoặc tạo thành một bộ phận không thể thiếu của 

đóng gói dùng để niêm kín hàng hóa lại trước khi bán; hoặc 

(d) túi nhựa không có niêm dùng làm bao bì đựng thực phẩm dễ hỏng 

được chào bán; hoặc 

(e) một túi mua sắm được làm bằng, toàn bộ hoặc một phần, từ 1 hoặc 

nhiều loại vải sau: 

(i) nylon; 

(ii) polyester; 

(iii) polypropylene dệt; 

(iv) polypropylen không dệt nếu— 

(A) túi có các đường nối may lại chứ không phải hàn 

nhiệt; và 

(B) vải có trọng lượng tối thiểu 90 g/ m² như 

một lớp vải đơn; hoặc 

(f) một túi nhựa được chứng nhận là có thể phân hủy nếu— 

(i) trong trường hợp túi có thể phân hủy tại nhà—nó được dán 

nhãn rõ ràng như vậy, hoặc được làm dấu theo cách để chỉ ra 

rằng đó là túi có thể phân hủy tại nhà hoặc vừa có thể phân hủy 

tại nhà vừa có thể phân hủy trong công nghiệp; hoặc 

(ii) trong trường hợp túi có thể phân hủy trong công nghiệp nhưng 

không thể phân hủy tại nhà—nó được dán nhãn rõ ràng hoặc 

được làm dấu theo cách để chỉ ra rằng nó có thể phân hủy trong 

công nghiệp; 
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(5) Quy định 3—sau định nghĩa tăm bông có cuống nhựa (plastic-stemmed cotton bud), 

chèn thêm: 

cơ sở (premises) có nghĩa là bất kỳ vùng đất, tòa nhà hoặc công trình kiến trúc nào bao 

gồm tòa nhà hoặc công trình có thể di chuyển được hoặc bất kỳ phương tiện xe cộ nào 

(theo định nghĩa của Đạo luật Giao thông Đường bộ năm 1961); 

(6) Quy định 3—sau định nghĩa kinh doanh được quy định (prescribed business), chèn 

thêm: 

đồ đựng thực phẩm được quy định (prescribed food container) có nghĩa là đồ đựng 

thực phẩm bằng nhựa dùng một lần, bao gồm ly (trừ ly đựng đồ uống bằng nhựa 

dùng một lần), chén bát, khay hoặc hộp đựng thực phẩm khác, dù có hoặc không có, 

hoặc được thiết kế hoặc dự định có, nắp (rời hoặc gắn liền) được sử dụng— 

(a) bán lẻ thực phẩm ăn liền; hoặc 

(b) để đựng gia vị— 

(i) được cung cấp để dùng cùng với thực phẩm ăn liền; và 

(ii) được đóng gói trong lọ chứa tại cơ sở bán lẻ nơi bán thực phẩm 

ăn liền, 

nhưng không bao gồm— 

(c) ly, chén bát, đĩa hoặc đồ chứa có bản lề bằng polystyrene giãn nở; hoặc 

Chú thích— 

Xem phần 6(1) của Đạo luật. 

(d) hộp đựng thức ăn hoặc đồ uống bằng polystyrene giãn nở hoặc khay 

đựng thức ăn bằng polystyrene giãn nở; hoặc 

(e) hộp đựng thực phẩm bằng nhựa dùng một lần được chứng nhận là có thể 

phân hủy nếu — 

(i) trong trường hợp hộp đựng có thể phân hủy tại nhà—nó được dán 

nhãn rõ ràng hoặc được đánh dấu theo cách để chỉ ra rằng đó là loại 

có thể phân hủy tại nhà hoặc vừa có thể phân hủy tại nhà vừa có 

thể phân hủy trong công nghiệp; hoặc 

(ii) trong trường hợp hộp đựng có thể phân hủy trong công nghiệp 

nhưng không thể phân hủy tại nhà—nó được dán nhãn rõ ràng hoặc 

được đánh dấu theo cách để chỉ ra rằng nó có thể phân hủy trong 

công nghiệp; 

nắp hộp đựng thực phẩm được quy định (prescribed food container lid) có nghĩa là 

nắp hoặc nắp đậy bằng nhựa dùng một lần được thiết kế hoặc nhằm mục đích lắp vào 

hộp đựng thực phẩm được quy định (dù là rời hay gắn vào hộp đựng) và bao gồm 

màng nhựa dùng để bịt kín phần trên của hộp đựng thực phẩm được quy định, nhưng 

không bao gồm nắp nhựa dùng một lần được chứng nhận là có thể phân hủy nếu— 

(a) trong trường hợp nắp có thể phân hủy tại nhà—nó được dán nhãn rõ ràng 

hoặc được đánh dấu theo cách để chỉ ra rằng đó là loại nắp có thể phân 

hủy tại nhà hoặc vừa có thể phân hủy tại nhà vừa có thể phân hủy công 

nghiệp; hoặc 

(b) trong trường hợp nắp có thể phân hủy trong công nghiệp nhưng không 

thể phân hủy tại nhà—nó được dán nhãn rõ ràng hoặc được đánh dấu 

theo cách để chỉ ra rằng nó có thể phân hủy trong công nghiệp; 
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thực phẩm ăn liền (ready-to-eat) là thực phẩm— 

(a) được chuẩn bị hoặc đóng gói tại cơ sở bán lẻ theo yêu cầu hoặc đặt hàng 

của khách hàng; hoặc 

(b) được chế biến tươi và đóng gói sẵn trong ngày, hoặc ngay trước ngày, 

thực phẩm được dự định cho bán lẻ, 

và sẵn sàng để ăn mà không cần nấu, hâm nóng, rã đông, rửa hoặc chế biến thêm và 

thường được dùng để ăn tại địa điểm bán hàng hoặc ngay sau đó tại một địa điểm 

khác; 

(7) Quy định 3, định nghĩa sản phẩm thực phẩm hoặc đồ uống có liên quan (relevant food 

or beverage product) —sau “phục vụ một lần” ("single-serve"), chèn thêm: 

trước khi bán, cung cấp hoặc phân phối cho nhà bán lẻ để bán lẻ hoặc cung cấp 

(8) Quy định 3—sau định nghĩa sản phẩm thực phẩm hoặc đồ uống có liên quan (relevant 

food or beverage product), chèn thêm: 

ly đựng đồ uống bằng nhựa (single-use plastic beverage cup) dùng một lần nghĩa là 

ly đựng đồ uống bằng nhựa dùng một lần được thiết kế hoặc nhằm mục đích đựng đồ 

uống hoặc súp, nhưng không bao gồm — 

(a) một ly polystyrene giãn nở; hoặc 

Chú thích— 

Xem phần 6(1)(d) của Đạo luật. 

(b) ly đựng đồ uống bằng nhựa dùng một lần được chứng nhận là có thể phân 

hủy nếu — 

(i) trong trường hợp ly đựng đồ uống có thể phân hủy tại nhà—nó được 

dán nhãn rõ ràng hoặc được đánh dấu theo cách để chỉ ra rằng đó là ly 

có thể phân hủy tại nhà hoặc vừa có thể phân hủy tại nhà vừa có thể 

phân hủy công nghiệp; hoặc 

(ii) trong trường hợp ly đựng nước giải khát có thể phân hủy trong công 

nghiệp nhưng không thể phân hủy tại nhà—nó được dán nhãn rõ ràng 

hoặc được đánh dấu theo cách để chỉ ra rằng nó có thể phân hủy trong 

công nghiệp; 

nắp ly đựng đồ uống bằng nhựa dùng một lần (single-use plastic beverage cup lid) 

có nghĩa là nắp nhựa dùng một lần được thiết kế hoặc dự định lắp vào ly đựng đồ 

uống và bao gồm màng nhựa dùng để bịt kín phần trên của ly đựng đồ uống, nhưng 

không bao gồm nắp nhựa dùng một lần cho ly đựng đồ uống được chứng nhận là có 

thể phân hủy nếu— 

(a) trong trường hợp nắp ly đựng đồ uống có thể phân hủy tại nhà—nó được 

dán nhãn rõ ràng hoặc được đánh dấu theo cách để chỉ ra rằng đó là nắp 

có thể phân hủy tại nhà hoặc vừa có thể phân hủy tại nhà vừa có thể phân 

hủy công nghiệp; hoặc 

(b) trong trường hợp nắp ly đựng đồ uống có thể phân hủy trong công nghiệp 

nhưng không thể phân hủy tại nhà—nó được dán nhãn rõ ràng hoặc được 

đánh dấu theo cách để chỉ ra rằng nó có thể phân hủy trong công nghiệp; 

(9) Quy định 3, định nghĩa chén bát nhựa dùng một lần (single-use plastic bowl)—sau đoạn 

(b) chèn thêm:  

(ba) đồ đựng thức ăn được quy định là chén bát; hoặc 

(10) Quy định 3, định nghĩa chén bát nhựa dùng một lần (single-use plastic bowl), (d)—sau 

từ “nhựa” ("plastic") chèn thêm:  

  không được chứng nhận là có thể phân hủy 
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(11) Quy định 3, định nghĩa chén bát nhựa dùng một lần (single-use plastic bowl)— sau đoạn 

(d) chèn thêm:  

 hoặc 

(e) chén bát nhựa dùng một lần được chứng nhận là có thể phân hủy nếu — 

(i) trong trường hợp chén bát có thể phân hủy tại nhà—nó được 

dán nhãn rõ ràng, hoặc được đánh dấu theo cách để chỉ ra rằng 

đó là, loại có thể phân hủy tại nhà, hoặc vừa có thể phân hủy tại 

nhà vừa có thể phân hủy trong công nghiệp; hoặc 

(ii) trong trường hợp chén bát có thể phân hủy được trong công 

nghiệp nhưng không thể phân hủy tại nhà—nó được dán nhãn rõ 

ràng, hoặc được đánh dấu theo cách để chỉ ra rằng nó có thể phân 

hủy trong công nghiệp; 

 

(12) Quy định 3—sau khi nội dung hiện tại được điều chỉnh bởi quy định này (hiện được gọi là 

quy định phụ (1)), chèn thêm: 

(2) Vì mục đích của các quy định này, một sản phẩm nhựa được chứng 

nhận là có thể phân hủy (certified as compostable) nếu — 

(a) sản phẩm nhựa đã được đánh giá và thử nghiệm bởi người 

chứng nhận được ủy quyền và người chứng nhận được ủy quyền 

đã cấp một giấy chứng nhận xác minh rằng sản phẩm tuân thủ 

AS 4736-2006 hoặc AS 5810-2010; và 

(b) thời hạn hiệu lực của chứng nhận chưa hết hạn. 

(3) Cho mục đích định nghĩa người chứng nhận được ủy quyền 

(authorised certifier), Bộ trưởng có thể, bằng thông báo trên Công báo 

— 

(a) phê duyệt một người là người chứng nhận được ủy quyền cho 

các mục đích của các quy định này; hoặc 

(b) thu hồi sự chấp thuận trong đoạn (a).  

 

4— Điều chỉnh quy định 3A—Định nghĩa sản phẩm nhựa bị cấm (mục 6(1)(h) của 

Đạo luật)—các điều bao gồm 

Quy định 3A—sau đoạn (d), chèn thêm: 

(e) túi đi mua sắm bằng nhựa; 

(f) túi nhựa chống thấm; 

(g) ly đựng thức uống bằng nhựa dùng một lần; 

(h) nắp ly đựng thức uống bằng nhựa dùng một lần; 

(i) nút đậy đồ uống bằng nhựa dùng một lần; 

(j) khay đựng thức ăn bằng polystyrene giãn nở; 

(k) hộp đựng thức ăn hoặc đồ uống bằng polystyrene giãn nở; 

(l) hộp đựng thực phẩm được quy định; 

(m) nắp hộp đựng thực phẩm được quy định; 

(n) hoa giấy bằng nhựa; 

(o) thanh gắn bóng bay bằng nhựa; 
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(p) đồ buộc bóng bay bằng nhựa; 

(q) bao đựng bánh mì bằng nhựa dùng một lần. 

 

Phần 3—Điều chỉnh Các Quy định về các Sản phẩm Nhựa Dùng 

một lần và Sản phẩm Nhựa Khác (Tránh Lãng phí) năm 2021 

bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2025 

5—Điều chỉnh quy định 3—Giải thích 

(1) Quy định 3(1)—sau định nghĩa hoa giấy nhựa (plastic confetti), chèn thêm: 

nhãn dán sản phẩm nhựa (plastic produce sticker) có nghĩa là nhãn dán bằng 

nhựa được thiết kế hoặc nhằm mục đích dán trực tiếp lên bề mặt của trái cây hoặc 

rau quả, nhưng không bao gồm nhãn dán được chứng nhận là có thể phân hủy hoặc 

nhãn dán được dán lên trái cây hoặc rau quả sẽ được bán , cung cấp hoặc phân 

phối cho một người bên ngoài Tiểu bang này; 

(2) Quy định 3(1)—sau định nghĩa bông tăm có cuống nhựa (plastic-stemmed cotton bud), 

chèn thêm: 

đồ đựng nước tương có thể châm thêm (pre-filled soy sauce container) có nghĩa 

là một tuýp đựng nước tương — 

(a) có dung tích từ 30 ml trở xuống; và 

(b) có nắp hoặc nút chặn; và 

(c) được châm trước khi bán, cung cấp hoặc phân phối cho nhà bán lẻ 

để bán lẻ hoặc cung cấp; 

Thí dụ— 

Tuýp đựng nước tương bằng nhựa hình con cá. 

6—Điều chỉnh quy định 3A—Định nghĩa sản phẩm nhựa bị cấm (mục 6(1)(h) 

của Đạo luật)—các điều bao gồm 

Quy định 3A—sau đoạn (q), chèn thêm: 

(r) nhãn dán sản phẩm nhựa; 

(s) đồ đựng nước tương có thể châm thêm. 

7—Bãi bỏ quy định 4 

Quy định 4—xóa quy định này 

Chú thích của Biên tập— 

Theo yêu cầu của mục 10AA(2) của Đạo luật Công cụ Lập pháp năm 1978, Bộ trưởng đã chứng 

nhận rằng, theo ý kiến của Bộ trưởng, việc ban hành hiệu lực cho các quy định này là cần thiết 

hoặc phù hợp như được nêu ra trong các quy định này. 

Biên soạn bởi Toàn quyền 

với sự tư vấn và đồng ý của Hội đồng Điều hành  

về 

Số             năm 2023 


